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Tên hàng
Đơn giá (đ/m2)

Sơn 
chống gỉ

Sơn tĩnh 
điện

Cửa đi khung cánh sắt hộp 
40x80 mm, dày 1,4mm,  
khung bao sắt hộp 50x100 
mm, dày 1,4 mm 

950.000 1.100.000

Tên hàng
Đơn giá (đ/m2)

Sơn 
chống gỉ

Sơn tĩnh 
điện

Cửa sắt nghệ thuật, cửa sắt mỹ thuật (Cửa xếp kéo Đài 
Loan, dày 0,6 mm)
Có lá tôn 690.000
Không lá tôn 630.000

Cổng sắt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH
(Áp dụng từ tháng 1/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 48 Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905539788 

Tên hàng
Đơn giá (đ/m2)

Sơn 
chống gỉ

Sơn tĩnh 
điện

Cửa sắt pano (dày 1,2 mm
Sắt hộp 30x60 mm 900.000 1.100.000
Sắt hộp 40x80 mm 980.000 1.180.000

Sơn màu
Cửa sắt (có bông sắt hộp vuông 14,16 mm bảo vệ theo cánh)
Cửa đi khung cánh sắt hộp 
30x60 mm, dày 1,2 mm, 
khung bao sắt hộp 40x80 
mm, dày 1,2 mm 

750.000 910.000

Cửa đi khung cánh sắt hộp 
30x60 mm, dày 1,4mm, 
khung bao sắt hộp 40x80 
mm, dày 1,4 mm 

800.000 960.000

Cửa đi khung cánh sắt hộp 
40x80 mm, dày 1,2mm, 
khung bao sắt hộp 50x100 
mm, dày 1,2 mm 

900.000 1.060.000

Tên hàng
Đơn giá (đ/m2)

Sơn 
chống gỉ

Sơn tĩnh 
điện

Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80 
mm, dày 1,4mm, khung bao sắt 
hộp 50x100 mm, dày 1,4 mm 

950.000 1.100.000

Cửa sắt uốn nghệ thuật
Cửa sắt cắt CNC mỹ thuật (Cửa xếp kéo Đài Loan, dày 
0,6 mm)
Có lá tôn 500.000
Không lá tôn 490.000
Cổng sắt uốn nghệ thuật
Hoa sắt cho cửa sổ và giếng trời
- Sắt đặc 12x12mm 320.000 470.000 
- Sắt đặc 14x14mm 350.000 490.000 
Hàng rào lan can sắt
Hàng rào sắt: Mũi giáo, 
chi tiết hoa văn, sắt hộp 
20x20mm, dày 1,2mm

350.000  500.000

Lan can cho ban công: Sắt 
hộp 30x60mm, dày 1,2mm 550.000  700.000

Cửa sắt giả gỗ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUANG SÁNG
(Áp dụng tháng 1/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 26, ngách 110/66, ngõ 110 Nam Dư, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0914649038

Quy cách  
đố cửa (mm)

Độ 
dày 

(mm)
Loại 
sắt

Đơn giá (đ/m2)
Sơn 

chống gỉ
Sơn tĩnh 

điện
Cửa pano, cửa giả gỗ

Hộp 30x60 1,2

(1) 740.000 940.000
(2) 770.000 970.000
(3) 820.000 1.020.000
(4) 870.000 1.070.000

Hộp 40x80 1,2
(1) 790.000 990.000
(2) 820.000 1.020.000
(3) 870.000 1.070.000
(4) 920.000 1.120.000

1,4

(1) 840.000 1.040.000
(2) 870.000 1.070.000
(3) 920.000 1.120.000
(4) 970.000 1.170.000

1,8

(1) 940.000 1.140.000
(2) 970.000 1.170.000
(3) 1.020.000 1.220.000
(4) 1.070.000 1.270.000

Quy cách  
đố cửa (mm)

Độ 
dày 

(mm)
Loại 
sắt

Đơn giá (đ/m2)
Sơn 

chống gỉ
Sơn tĩnh 

điện
Cửa sắt hộp

Hộp 30x60 1,2

(1) 690.000 890.000
(2) 720.000 920.000
(3) 770.000 970.000
(4) 820.000 1.020.000

Hộp 40x80 1,2

(1) 740.000 940.000
(2) 770.000 970.000
(3) 820.000 1.020.000
(4) 870.000 1.070.000

1,4

(1) 790.000 990.000
(2) 820.000 1.020.000
(3) 870.000 1.070.000
(4) 920.000 1.120.000

1,8

(1) 840.000 1.040.000
(2) 870.000 1.070.000
(3) 920.000 1.120.000
(4) 920.000 1.170.000

Ghi chú: Với các loại sắt: Sắt thường (1); Hoa Sen (2); 
Mạ kẽm (3); Hữu Liên (4)


